[bookmark: _Toc280521939]LẬP TRÌNH QUẢN LÝ
Mã học phần:        2106063006
Thời gian: 75 tiết;              ( Lý thuyết: 45 tiết;   Thực hành: 30 tiết)
[bookmark: _Toc280521940]I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
Vị trí: Học phần được bố trí sau khi học sinh học xong môn  Tin học văn phòng và cở sở dữ liệu.
[bookmark: _Toc280521941]II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
Tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng và nhập dữ liệu.
Tạo các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo.
Tạo biểu mẫu nhằm tạo giao diện thân thiện, thuận lợi cho người sử dụng khi xem, xóa, sửa hay nhập dữ liệu.
Tạo biểu báo nhằm thiết kế các báo cáo theo bố cục mong muốn để in ra giấy. 
Dùng tập lệnh (macro) để viết các chương trình quản lý vừa và nhỏ.
[bookmark: _Toc280521942]III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :  

	Số
TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm Tra*  

	[bookmark: _Hlk276977045]1
	Tổng quan về Microsoft Access
	3
	2
	1
	0

	2
	Bảng dữ liệu (Table)
	5
	2
	2
	1

	3
	Truy vấn (Query)
	22
	11
	9
	2

	4
	Biểu mẫu (Form)
	19
	11
	8
	0

	5
	Biểu báo (Report)
	16
	8
	6
	2

	6
	Tập lệnh (Macro)
	10
	6
	4
	0

	
	Cộng
	75
	40
	30
	5



* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng tiết lý thuyết.
  
 2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Tổng quan về Microsoft Access
	Thời gian : 3 tiết

	Mục tiêu: 
Nhắc lại các khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL.
Biết được xuất xứ và khả năng ứng dụng của phần mềm MS Access.
Thực hiện các thao tác cơ bản trên cửa sổ database.

1. Khái niệm về Microsoft Access
2. Khởi động và thoát khỏi Access
3. Màn hình khởi động của Access 
4. Cơ sở dữ liệu trong access
5. Các thao tác cơ bản với tập tin cơ sở dữ liệu
6. Các thao tác cơ bản với từng đối tượng
	


 
	        Bài 2: Bảng dữ liệu (Table)
	Thời gian : 5 tiết

	Mục tiêu: 
Hiểu khái niệm bảng dữ liệu.
Thiết kế bảng.
Thiết lập được quan hệ giữa các bảng. 
 Thực hiện một số thao tác trên bảng trong datasheet view.

1. Thiết kế bảng
2. Các thao tác thiết kế bảng
3. Quy định các thuộc tính của một vùng (field)
4. Các thao tác xử lý khi thiết kế bảng
5. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng
6. Thao tác cập nhật dữ liệu trong bảng
7. Thao tác điều chỉnh phần hiển thị của bảng





     
	          Bài 3: Truy vấn (Query)
	Thời gian : 22 tiết

	Mục tiêu: 
Hiểu khái niệm truy vấn dữ liệu.
Tạo được các loại câu truy vấn dựa trên các bảng dữ liệu.

1. Khái niệm câu truy vấn
2. Các loại câu truy vấn
3. Cách tạo câu truy vấn
4. Hiển thị kết quả câu truy vấn    
5. Tổng hợp dữ liệu bằng truy vấn chọn (select query)
6. Truy vấn tham số (parameter query)
7. Truy vấn chéo (crosstab query)
8. Truy vấn hành động 



   
	        Bài 4: Biểu mẫu (Form)
	Thời gian : 19 tiết

	Mục tiêu: 
Hiểu được ứng dụng của Form trong CSDL Access.
Thiết kế được form.
Thiết lập được các thuộc tính cho form và đối tượng.

1. Khái niệm biểu mẫu
2. Tạo biểu mẫu dùng công cụ có sẵn (wizard) 
3. Lưu và xem kết quả một biểu mẫu 
4. Các thao tác thiết kế biểu mẫu (Design view)
5. Biểu mẫu chính / phụ (mainform / subform)



	        Bài 5: Biểu báo (Report)
	Thời gian : 16 tiết

	Mục tiêu: 
Hiểu ứng dụng của report trong CSDL Access.
Thiết kế được các report.


1. Khái niệm biểu báo
2. Tạo biểu báo dùng công cụ có sẵn 
3. Lưu và xem kết quả một biểu báo
4. Các thao tác thiết kế biểu báo
5. Xem và in biểu báo



	
       Bài 6: Tập lệnh (Macro)
	
Thời gian : 10 tiết

	Mục tiêu: 
Hiểu ứng dụng của Macro trong CSDL Access.
Các thuộc tính và sự kiện thường dùng trong macro.
Tạo được các macro và áp dụng các macro trên form.


1. Khái niệm tập lệnh 
2. Tạo mới và thi hành một tập lệnh
3. Các thao tác chỉnh sửa tập lệnh
4. Một số lệnh thường dùng
5. Các hàm thường dùng trong biểu thức điều kiện
6. Tập lệnh autoexec
7. Xây dựng hệ thống menu bằng tập lệnh



[bookmark: _Toc280521943]IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:  
Dụng cụ và trang thiết bị:
Máy chiếu hoặc phần mềm Net of school.
Máy tính
Đĩa phần mềm Microsoft office
Học liệu:
Giáo trình Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
Nguồn lực khác:  Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện học phần.
[bookmark: _Toc280521944]V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
Mô tả được thế nào là CSDL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Thực hiện đúng cú pháp SQL truy vấn cơ sở dữ liệu cơ bản.
Xác định được các điều khiển trên Form cho việc nhập dữ liệu đảm bảo chính xác, có chu trình xử lý dữ liệu.
Xây dựng được các quan hệ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Vận dụng các phương pháp để viết chương trình một cách chính xác.
Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên: 
Xây dựng được các bảng (Table) một cách chính xác .
Tạo lập được các quan hệ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Thực hiện đúng cú pháp SQL truy vấn cơ sở dữ liệu cơ bản.
Tạo lập được các Form, Report phục vụ nhập liệu và lập báo cáo.
Thực hiện chương trình theo đúng giải thuật đã phân tích. 
Về thái độ: Cẩn thận, tự giác trong học tập.
[bookmark: _Toc280521945]VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:        
Học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần đào tạo:           
Giải thích các khái niệm về CSDL.
Xây dựng các CSDL qua nội dung bài học
Cho sinh viên thực hiện  một số nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để học sinh trả lời
Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm
Thực hiện một số các bài tập về hệ quản trị CSDL.
Xây dựng các Macro và thực hiện các nút lệnh bằng Macro
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1]. Hoàng Ngọc Liên, Access – Thiết kế và xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu,   NXB Giao thông vận tải, 2006.
[bookmark: _GoBack][2]. Đỗ Trọng Oanh – Nguyễn Vũ Ngọc Tùng, Tự học Microsoft Access 2010, NXB Đại học sư phạm, 2012.
[3]. Đại học công nghiệp, Giáo trình và bài tập Access 2010, Freeware, 2011.


